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EDUPLAY





CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY
NỘI DUNG DÀNH CHO MẪU GIÁO LỚN
	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Thơ/ nhạc

	Tuần 19

(13/1-17/1)


	Tet  (Ngày Tết)


	Từ vựng

*1. Chung cake: bánh Chưng

*2. Fireworks: pháo hoa

 3. kumquat tree: cây quất

 4. Peach blossoms: hoa đào

 5. Beautiful: đẹp

 6. Colorful: sắc  màu

Cấu trúc

1. What do you see?

I see Chung cakes.

2. Happy New Year!

3. It’s/ They’re beautiful. It’s/ They’re colorful. 
*4. What do you do together? 

*5. We play together.

*6. We sing together
	Buổi 1: Trẻ hiểu và nhớ tiến trình câu chuyện.

	Bài hát: 

Happy New Year Action Song

https://www.youtube.com/ watch?v=X-COf5jF-rM&t=22s
Bài hát

*Bingo Dog Song

https://www.youtube.com/watch?v=-kZNcYmDp6g    


	
	
	
	Buổi 2: Trẻ làm thiệp chúc Tết theo hướng dẫn của cô


	

	
	
	
	Buổi 3: Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô và bạn.
	


NỘI DUNG TUẦN HỌC TIẾP THEO:
	Tuần Nghỉ Tết (20/1-31/1/2020)

	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Thơ/ nhạc

	Tuần 20

(3/2-7/2)


	Aquatic animlas

( Động vật dưới nước)
	Từ vựng

*1. shark: cá voi

2. octopus: bạch tuộc

3. whale: cá voi

4. turtle: con rùa

5. jellyfish: con sứa

6. swim: bơi

Cấu trúc

*1. What is your favorite animal?

I like whales.

2. Can they swim?

Yes, they can/ No they can’t
	Buổi 1: Giới thiệu 

Trẻ phát âm theo hướng dẫn của cô. 

Trẻ nhận biết và kể tên được một số các động vật sống dưới nước.  
	Bài hát

Slippery Fish https://www.youtube.com/watch?v=Gl-dDP2LeLs
Bài hát

*Bingo Dog Song

https://www.youtube.com/watch?v=-kZNcYmDp6g     



	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập 

Trẻ làm con cá miệng rộng theo hướng dẫn của cô.
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ hiểu và trả lời được câu hỏi của giáo viên.
	


2

